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ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT:
- Lớp bò sát rất đa dạng, số loài lớn ( thế giới khoảng 6500 loài; Việt Nam đã phát hiện 271 loài). Chia làm 4 bộ: Bộ đầu mỏ, bộ Có vảy, bô Cá sấu và bộ Rùa.
	Tên bộ
	Mai và yếm
	Hàm và răng
	Vỏ trứng

	Có vảy
	Không có
	Hàm ngắn, rang nhỏ mọc trên hàm
	Trứng có màng dai

	Cá sấu
	Không có
	Hàm dài, rang lớn mọc trong lỗ chân răng
	Có vỏ đá vôi

	Rùa
	Có
	Hàm không có răng
	Vỏ đá vội


- Có lối sống và môi trường sống phong phú. 

II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG:

1). Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long
a). Sự ra đời: Bò sát cổ hình thành cách đây 280 -230 triệu năm. .
b). Thời đại phồn tịnh và diệt vong của khủng long:
- Nguyên nhân phồn thịnh: Do diều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù, các loài khủng long rất đa dạng.
- Lý do diệt vong: Do cạnh tranh với chim và thú, do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai.

- Chỉ những bò sát nhỏ còn tồn tại cho đến ngày nay vì: Cơ thể nhỏ dễ tìm nơi trú ẩn, yêu cầu về thức ăn ít, trứng nhỏ an toàn.

III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BÒ SÁT:
- Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn đời sống cạn.
- Da khô, có vảy sừng

- Chi yếu, có vuốt

- Phổi có nhiều vách ngăn

- Tim có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể

- Thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng

- Là động vật biến nhiệt.

IV.VAI TRÒ CỦA BÒ SÁT:

- Lợi ích: 

+ Có ích cho nông nghiệp VD: diệt sâu bọ, diệt chuột…

+ Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa…

+ Làm dược phẩm: Rắn, trăn…

+ Sản phẩm mỹ nghệ: Vảy đồi mồi, da cá sấu…

- Tác hại: Gây độc cho người: Rắn…

Câu hỏi củng cố:
1. Nêu môi trường sống của từng đại diện của 3 bộ bò sát thường gặp.
2. Nêu đặc điểm chung của bò sát.
3. Giải thích tại sao khủng long bị tiêu diệt, còn những loài bò sát cở nhỏ trong điều kiện ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
